
Tuần Thời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bò chui qua cổng- Ném 

bóng về phía trước 

KPKH: 

NB: Trò chuyện về đồ 

chơi của lớp mẫu giáo

HĐVĐV: 

Tô màu quả bóng

LQVVH: 

Thơ: Cô dạy

AN: Dạy hát: Cháu đi 

mẫu giáo

Trò chơi: Thi xem ai 

nhanh

2

MGB1

TD: 

  

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc

TẠO HÌNH: 

Tô màu một số trang 

phục dân tộc

LQVT:

Nhận biết tay phải – tay 

trái

LQVVH:

Truyện: sự tích bánh 

trưng, bánh giầy

AN: Bài hát: Gà gáy le te

NH: Inh lả ơi                 

TC: Bao nhiêu bạn hát

3

MGB2

AN: Bài hát: Gà gáy le te

NH: Inh lả ơi                 

TC: Bao nhiêu bạn hát

TD: 

  

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc

TẠO HÌNH: 

Tô màu một số trang 

phục dân tộc

LQVT:

Nhận biết tay phải – tay 

trái

LQVVH:

Truyện: sự tích bánh 

trưng, bánh giầy

4

MGB3

TẠO HÌNH: 

Tô màu một số trang phục 

dân tộc

TD: 

  

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc

LQVT:

Nhận biết tay phải – tay 

trái

AN: Bài hát: Gà gáy le te

NH: Inh lả ơi                 

TC: Bao nhiêu bạn hát

LQVVH:

Truyện: sự tích bánh 

trưng, bánh giầy

5

MGB4

AN: Bài hát: Gà gáy le te

NH: Inh lả ơi                 

TC: Bao nhiêu bạn hát

TD: 

  

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc

LQVVH:

Truyện: sự tích bánh 

trưng, bánh giầy

LQVT:

Nhận biết tay phải – tay 

trái

TẠO HÌNH: 

Tô màu một số trang 

phục dân tộc

6

MGN1

TD: 

Đi trên ghế thể dục đầu đội 

túi cát

KPKH: 

Trò chuyện về quê 

hương Điện Biên

TOÁN 

 Đo độ dài 1 vật bằng 1 

đơn vị đo

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp
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7

MGN2

KPKH: 

Trò chuyện về quê hương 

Điện Biên

TD: 

Đi trên ghế thể dục đầu 

đội túi cát

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

TOÁN 

 Đo độ dài 1 vật bằng 1 

đơn vị đo

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp

8

MGN3

TD: 

Đi trên ghế thể dục đầu đội 

túi cát

TOÁN 

 Đo độ dài 1 vật bằng 1 

đơn vị đo

KPKH: 

Trò chuyện về quê 

hương Điện Biên

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

9

MGL1

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ theo 

đường zic zac

LQCC: 

Làm quen với chữ cái 

v,r

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

KPKH: 

Trò chuyện về quê hương 

Điện Biên

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp

10

MGL2

KPKH: 

Trò chuyện về quê hương 

Điện Biên

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ 

theo đường zic zac

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp

LQCC: 

Làm quen với chữ cái v,r

11

MGL3

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ theo 

đường zic zac

KPKH: 

Trò chuyện về quê 

hương Điện Biên

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

LQCC: 

Làm quen với chữ cái v,r

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp

12

MGL4

TD: 

Chạy thay đổi tốc độ theo 

đường zic zac

LQCC: 

Làm quen với chữ cái 

v,r

KPKH: 

Trò chuyện về quê 

hương Điện Biên

TẠO HÌNH 

Vẽ theo ý thích

AN: Dạy hát: Quê hương 

tươi đẹp
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